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Nghiên cứu Văn hóa sử
HP
LƯỢC SỬ VIỆC “CÚNG TỨ THỜI”

Đạt Tường

Và Ngô Chơn Tuệ
Ngày 26-4 Mậu Thìn (13-6-1928), Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt ra “Đôi Lời Kỉnh Cáo”: Từ nay, kinh sách phải qua Bàn kiểm duyệt của Hội Thánh mới được nhìn nhận là sách phổ thông trong đạo.

Tiếp theo sau đó, Vĩnh Nguyên Tự
 ấn tống quyển “Tứ Thời Nhựt Tụng Kinh” do hai vị Đầu sư Thượng Trung Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt cùng soạn, đã được Hội Thánh Tây Ninh kiểm duyệt và chuẩn định. Trong quyển kinh này, bài kinh “Ngọc Hoàng Bửu Cáo” và các bài “Xưng tụng Tam giáo” có khác với những kinh Cao Đài Hán-Việt trước đây. Trong quyển này, mỗi bài kinh luôn được viết bằng câu chữ Hán trước rồi liền tiếp theo bên dưới là câu chữ Việt.

Như thế, việc Cúng tứ thời đã trở nên pháp môn chính thức trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ vào giữa năm 1928. Lịch sử hình thành và phát triển của pháp môn căn bản này, khi xưa đã diễn tiến như thế nào là một trong những điều cần thiết phải tìm hiểu và lưu lại cho các thế hệ tiếp nối.

Trong những Thánh ngôn vào thời kỳ Khai Đạo và các quyển kinh đã được chư vị nam nữ tiền bối phát hành trước đó, việc số lần cúng mỗi ngày này đã phát triển ra sao?

Lần lượt theo thời gian, chúng ta thấy: Với tình hình diễn biến của xã hội Việt Nam vào đầu thế kỷ XX, chữ Quốc ngữ đang trên đà phát triển, song song đó là việc thoái trào của chữ Hán. Các kinh sách của Cao Đài giáo cũng không nằm ngoài dòng chảy của lịch sử, xã hội thời bấy giờ.

Quyển Kinh Nhựt Tụng đầu tiên: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Kinh của Ngài Nguyễn Ngọc Thơ (Thái Phối Sư), gồm hai bản, một bằng chữ Việt và một bằng chữ Hán, đã được Đức Chí Tôn cho phép thực hiện vào trung tuần tháng 8-1926. Thuở ban sơ ấy chưa có quy định việc cúng mỗi ngày bao nhiêu lần.
1. Tìm trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, chúng ta hoàn toàn không thấy có đàn nào đề cập đến việc “Cúng tứ thời”!

May thay, khi tìm trong “Thánh Ngôn sưu tập” của Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng, chúng ta thấy có một đàn duy nhất là đàn ngày “Thứ hai, ngày 14-12-1926 (10-11 Bính Dần)”, trong thời gian ba tháng “Đại Lễ Thánh Thất” (Khai Minh Đại Đạo), Đức Chí Tôn có dùng cụm từ “Cúng tứ thời” đến ba lần và giải thích ý nghĩa cùng lợi ích của việc này như sau:
“Trung, con biểu Mắt phải chịu khó cúng tứ thời và nhìn Thiên Nhãn cho thường. Mỗi lần cúng cho được lâu, lâu đặng cảm lòng giáng hỏa thì hết đau mắt.

Luôn dịp, Thầy nói cho các con biết:

Cúng tứ thời có ích cho các con lắm, chớ không phải ích chi cho Thầy. Nếu cúng được thường thì lòng dạ nở nang, tứ chi luân chuyển, có nhiều khi tật bịnh tiêu diệt.
Các con nên biết việc cúng tứ thời nghe.”

2. Tuy nhiên, vào thuở ấy rất ít người biết đến lời dạy này của Thầy, vì điều kiện và hoàn cảnh khi đó còn nhiều hạn chế (ngay cả Thánh Ngôn Hiệp Tuyển cũng không có nhắc đến).
Sau thời điểm đàn cơ ngày “Thứ hai, ngày 14-12-1926 (10-11 Bính Dần)” đó, trong năm 1927 tiếp theo, việc “Cúng tứ thời” này có được những quyển kinh hay sách nào đề cập đến hay không?
2.1. Quyển “Kinh Cúng Đại Đàn Và Kinh Cúng Thường Ngày” (Thượng Thanh Phái Kỳ Thanh Chi
) không ghi ngày, tháng, năm xuất bản. Quyển kinh này được in tại nhà in Xưa–Nay, số 62-64 Đại lộ Bonnard Saigon
 (nay là Lê Lợi). Phần kinh 80 trang:
+ Trang đầu có in lại hình Thiên bàn cùng lễ phẩm như trong quyển Truyền Đăng Lục (được xuất bản vào đầu năm 1927).

+ Trong kinh này hướng dẫn cách thắp nhang: Cắm 3 cây Án Tam Tài (Thiên, Địa, Nhơn) hay 5 cây tượng Ngũ khí, tùy ý (tr.1).
+ Trong phần kinh cúng hàng ngày, sau bài số 8: “Ngọc Hoàng Thiên Tôn Bửu Cáo” (tr.7) là bài số 9 thích ra Nôm (tr.8) của Đức Thái Thượng “Tặng Ngọc Đế” rồi mới đến bài số 10: “Khai Kinh Chú” (tr.9)
.
Đến đây, chúng ta thấy quyển kinh này chưa đề cập gì đến việc phải cúng bao nhiêu lần trong mỗi ngày.
+ Trong “Cách Thức Đọc Kinh” hướng dẫn như sau:

Mỗi bữa sớm mai, từ giờ Mẹo… phải đọc kinh Thái Dương…
... giờ Dậu đọc Kinh Thái Âm…
... giờ Ngọ, tụng kinh Tặng Ngọc Đế: “Vì Thiên Đế Thái Cực Hoàng”…

... Hoặc tối 14-30 rạng mặt Rằm, mùng một thì phải cúng thêm một lần nữa là hối mười hai giờ khuya (giờ Tý)...

Như vậy, bắt đầu từ quyển kinh này đã có ghi những thời cúng trong ngày qua phần “Cách Thức Đọc Kinh” (tr.26), nhưng quy định cũng chưa chặt chẽ (chỉ mới cúng ba thời trong ngày: Mẹo, Ngọ, Dậu).
2.2. Tháng 5-1927, nữ tiền bối Phan Thị Mão ở Tân Quy Đông–Sa Đéc công quả in lại quyển đề tựa: “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”.
Sách này dày 49 trang, chỉ với 33 trang kinh, số trang còn lại có phụ thêm Đạo Lý Trực Luận. In tại nhà in Xưa–Nay, Nguyễn Háo Vĩnh Saigon.

Các bài kinh gồm: “Niệm Hương”, “Tịnh Khẩu Chú”, “Tịnh Tâm Chú”, “Tịnh Thân Chú”, “An Thổ Địa Chú”, “Khai Kinh Chú”, “Ngọc Hoàng Thiên Tôn Bửu Cáo”, “Thích Giáo Bửu Cáo”, “Tiên Giáo Bửu Cáo”, “Nho Giáo Bửu Cáo”, “Bài Dâng Bông”, “Bài Dâng Trà Tàu”, “Dâng Rượu Trắng”, “Dâng Rượu Lễ” và “Dâng Trái Cây”, Kinh Cầu Cơ (“Thông Minh Chú”, “Trời Còn”, “Mầng Thay”), “Thái Dương kinh”, “Thái Âm kinh”, “Kinh Đuổi Tà Quái”, “Kinh Sám Hối”, “Bài Khen Ngợi Kinh Sám Hối”.
Tổng cộng có 23 bài và kinh này hoàn toàn không nói chi đến việc cúng hàng ngày như thế nào!

2.3. Quyển kinh “Phụng Thừa Thiên Mạng-Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ” của bà Hương Thanh phổ biến, in tại nhà in L’Union Saigon.

Phần đầu quyển kinh này được in bằng chữ Việt, gồm 37 trang; phần sau in bằng chữ Hoa gồm 64 trang. Ở trang bìa trước bên trong ghi: Mỗi Ngày Cúng Bốn Lần (Tý và Ngọ cúng Rượu; Mẹo và Dậu cúng Trà).

2.4. Như đã trình bày bên trên, Đức Chí Tôn đã dạy về việc “cúng Tứ thời” ngay từ trung tuần tháng 11 Bính Dần. Vì thế, khi soạn Tân Luật, chư Tiền Khai Đại Đạo đã đưa cụm từ “Tứ thời” vào văn bản trình dâng. Ngày nay, nhờ kỹ thuật công nghệ thông tin chúng ta dễ dàng tìm thấy cụm từ “Tứ thời” hiện diện hai lần trong tập tin Tân Luật ở Điều thứ Hai Mươi.
Mở đầu quyển Tân Luật được xuất bản lần thứ nhứt vào giữa năm 1927, sau hối thúc của Đức Chí Tôn, nơi cuối lời Tiểu Tựa có câu: “Tân Luật này ban hành kể từ ngày 01-6-1927.”
Tuy nhiên với các điều kiện về kinh tế, trình độ học vấn và hoàn cảnh phương tiện phổ biến thông tin kinh sách khi đó vẫn còn nhiều hạn chế, cho nên khái niệm pháp môn “Tứ thời” vào thời điểm 1927 ấy vẫn chưa được định hình sâu rộng trong lòng các tín hữu Cao Đài.
2.5. Quyển “Luận Đạo Vấn Đáp” của Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu, xuất bản vào cuối năm 1927, nơi đầu Chương thứ tư có câu vấn: “Vào Đạo rồi, mỗi ngày buộc phải cúng Tứ thời, buộc chi nhiều vậy?...”.

3. Năm 1928
3.1. Quyển “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ-Nhựt Khóa” của Hương Thanh thư viện được Thánh thất Vũng Liêm phát hành vào tháng 02-1928
, ngay nơi trang đầu tiên ghi dòng chữ in hoa:

MỖI NGÀY CÚNG BỐN LẦN
Giờ Tý và Ngọ: cúng Rượu

Giờ Mẹo và Dậu: cúng Trà.

----------

MỖI LẦN CÚNG THÌ ĐỌC BÀI:

NIỆM HƯƠNG

KHAI KINH

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

THÍCH GIÁO (Nhiên Đăng Cổ Phật chí tâm qui mạng lễ)

TIÊN GIÁO (Thái Thượng chí tâm qui mạng lễ)

NHO GIÁO (Khổng Thánh chí tâm qui mạng lễ)

Và đọc bài cúng rượu hay là cúng trà tùy theo giờ......
Nơi phần “LỄ CÚNG” bắt đầu có dùng cụm từ “Tứ thời”:

“... Cúng phải do theo tứ thời là Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu.........

Trong ba giờ ấy mình lựa giờ nào tiện cho mình thì lựa... 
Còn như mình không đủ giờ rảnh thì cúng mỗi ngày hoặc ba lần, hoặc hai lần, hoặc một lần cúng cũng được.”
Như vậy, chúng ta thấy tuy đã bắt đầu ghi “Mỗi ngày cúng bốn lần” nhưng cũng vẫn còn chịu ảnh hưởng tinh thần của quyển “Kinh Cúng Đại Đàn Và Kinh Cúng Thường Ngày” (1927) nên chỉ khuyến khích cúng ba, hoặc hai hay chỉ một lần cũng được tùy thời gian rảnh của mỗi đạo hữu!
3.2. Ba tháng sau đó, ngày 24-3 Mậu Thìn (13-5-1928), Tòa Thánh Tây Ninh ra văn bản “Cách Lạy Thường Cúng Tứ Thời” của Lễ Nhạc Viện được Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt ký tên và có sự phê chuẩn của Đầu Sư Thượng Trung Nhựt quản lý Lại Viện.

Như vậy, cụm từ “Cúng Tứ Thời” chính thức hiện diện trên văn bản hành chánh đạo có đóng dấu đỏ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

3.3. Giữa năm 1928, quyển “Tứ Thời Nhựt Tụng Kinh” gồm 56 trang ra đời.

Sau đó, cũng trong năm 1928 này, xuất hiện quyển kinh mỏng “Kinh Cúng tứ thời”, khổ vừa gồm 40 trang (không kể bìa), dễ phổ biến.
Nơi trang 10, chỗ Ngũ Nguyện ghi: “Khi đọc kinh cúng Tứ thời rồi, phải nhớ đọc năm câu nguyện...”.

Còn nội dung hướng dẫn việc cúng Tứ thời (tr.36) gần như sao lại quyển Nhựt Khóa của bà Lâm Hương Thanh trước đó. Tuy nhiên ở vào thời điểm này cũng chỉ khuyến khích người tín hữu “hễ cúng được nhiều chừng nào tốt chừng nấy”.
Từ đây, pháp môn cúng Tứ thời dần dần trở nên quen thuộc với mọi tín hữu Cao Đài giáo.

Tóm lại,

Từ lời Thánh ngôn vào tháng 11 Bính Dần (1926), Đức Chí Tôn bắt đầu dạy đến việc “Cúng Tứ thời”.

Trong năm 1927:
+ Mặc dầu “cúng Tứ thời” đã được đưa vào Tân Luật và được ban hành “kể từ ngày 01-6-1927” nhưng:
+ Những quyển kinh được xuất bản đầu năm 1927 chưa có nói đến hay đề cập đến các thời cúng trong ngày nhưng còn thoáng.

+ Cuối năm 1927, trong “Kinh Cúng Đại Đàn Và Kinh Cúng Thường Ngày” bắt đầu hướng dẫn cúng ba lần: thời Mẹo, Ngọ, Dậu mỗi ngày (Sóc Vọng mới cúng thêm thời Tý).

Rồi tiếp sau đó kinh “Phụng Thừa Thiên Mạng - Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ” ghi “Mỗi Ngày Cúng Bốn Lần”.

+ Cũng vào cuối năm 1927, trong phần “Luận Đạo Vấn Đáp” của Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu, đầu Chương thứ IV có câu vấn và câu đáp đã dùng đến cụm từ “cúng Tứ Thời”.
Sang năm 1928:
+ Tháng 2-1928, kinh Nhựt-Khóa tuy vẫn còn ghi câu tiếng Việt “Mỗi Ngày Cúng Bốn Lần” nhưng cụm từ “cúng Tứ thời” đã hiện diện nơi phần “Lễ Cúng”.

+ Giữa tháng 5-1928, cụm từ “cúng Tứ thời” bắt đầu xuất hiện trong Văn bản hành chánh đạo của Lễ Nhạc Viện Tòa Thánh Tây Ninh.

+ Từ giữa tháng 6-1928, Tòa Thánh Tây Ninh ra cuốn “TỨ THỜI NHỰT TỤNG KINH” (có phần chữ Hán). Và liền sau đó, quyển kinh mỏng “Kinh Cúng Tứ Thời” cũng ra đời và được in hoàn toàn bằng chữ Việt, nên rất dễ phổ biến và dần dần trở thành thông dụng./.
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Văn bản “CÁCH LẠY THƯỜNG CÚNG TỨ THỜI” của Lễ Nhạc Viện Tòa Thánh Tây Ninh ngày 13 tháng 5 năm 1928.
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Kinh Tứ Thời dạng mỏng hoàn toàn bằng tiếng Việt 1928
�  Đạo Sử Nhật Ký, Nguyễn Văn Hồng, tr.431.


�  Di tích lịch sử thứ hai trong thời kỳ phát khởi Cao Đài giáo.


� Thánh Ngôn Sưu Tập, tập 1, Nguyễn Văn Hồng, bài số 39.


� Quyển này của Ngài Vương Quang Kỳ. Sau đó được tái bản hai lần, một do ông Nguyễn Tấn Hoài và một do ông Lê Văn Vận cúng kinh.


� Được đánh máy lại và có nội dung trung thành với bản in.


� Nhờ các chi tiết này và các bài kinh (Tịnh khẩu, Tịnh tâm…) cùng thứ tự các kinh xưng tụng Tam giáo, (chưa có 5 câu Nguyện) nên có thể nói rằng, quyển kinh này đã ra trước quyển “Phụng Thừa Thiên Mạng-Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ” của bà Lâm Hương Thanh.


� Theo phần Cải Chính nơi trang cuối.


� Tuy nhiên, bìa quyển này không có chữ Kinh. Trang cuối đề Mai-1927 (5-1927).


� Trước phần “Kính Lời…” của quyển “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ-Nhựt Khóa” ghi: Tòa Thánh Tây Ninh, 1er Février 1928 (01-02-1928).


�. Văn bản trên website Hội Thánh Ban Chỉnh (tài liệu của Ngài Nguyễn Ngọc Tương): � HYPERLINK "http://caidaibanchinhdao.org/%20(không" �http://caidaibanchinhdao.org/ (không� thấy tài liệu này trên website).
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